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Kleding in het Vietnamees

Schoenen in het Vietnamees
slippers dép tông

hoge hakken giày cao gót

sneakers giày tập luyện

sandalen giày xăng đan

leren schoenen giày da

slippers dép đi trong nhà

voetbalschoenen giày bóng đá

wandelschoenen giày leo núi

balletschoenen giày múa ba lê

dansschoenen giày khiêu vũ

www.flashcardo.com/nl/flashcards-vietnamees/

Ondergoed in het Vietnamees
beha áo ngực

sportbeha áo ngực chạy bộ

slipje quần lót nữ

onderbroek quần lót

onderhemd áo lót

sok bít tất

panty quần tất da

pyjama đồ ngủ

https://www.flashcardo.com/nl/flashcards-vietnamees/
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Overige kleding in het Vietnamees
t-shirt áo phông

korte broek quần sóc

broek quần dài

spijkerbroek quần bò

trui áo len

pak âu phục

jurk đầm

jas áo choàng

regenjas áo mưa

www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/
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Accessoires in het Vietnamees
bril kính

zonnebril kính râm

paraplu ô / dù

ring nhẫn

oorbel bông tai

portemonnee ví

horloge đồng hồ đeo tay

riem thắt lưng

handtas túi xách

sjaal khăn quàng cổ

hoed mũ

stropdas cà vạt


